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	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
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	Biểu: 70/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	THƯ VIỆN

 (Có đến 31/12/20……)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng VH&TT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

         Chi cục Thống kê ………



	STT
	 Chỉ tiêu
	Tổng số thư viện

(thư viện)
	Tài liệu trong thư viện 

(đầu sách, báo; ấn phẩm)
	Số lượt người được phục vụ trong thư viện (Người)

	
	
	
	Sách
	Báo, tạp chí
	Ấn phẩm khác
	Tài liệu điện tử/số
	

	
	
	
	Đầu sách
	Bản sách
	Đầu báo, tạp chí
	Bản báo, tạp chí
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Chia theo loại thư viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Thư viện huyện/thị xã/thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Thư viện của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và thư viện trường học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Thư viện thiếu nhi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Thư viện của doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	........, Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 71/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo


	HỘ DÂN CƯ, XÃ/PHƯỜNG/THỊTRẤN, THÔN/KHU/TỔ 

DÂN PHỐ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA VÀ CÓ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA

(Có đến 31/12/20…)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng VH&TT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………

	STT
	Chỉ tiêu
	Số hộ dân cư (Hộ)
	Số hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa (Hộ)
	Tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa

(%)
	Số thôn, khu, tổ dân phố (T/K/TDP)
	Số thôn, khu, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (T/K/TDP)
	Tỷ lệ thôn, khu, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (T/K/TDP)
	Số xã, phường,

thị trấn

(X/P/TT)
	Số xã, phường,

thị trấn đạt chuẩn văn hóa

(X/P/TT)
	Tỷ lệ xã, phường,

thị trấn đạt chuẩn văn hóa

(X/P/TT)
	Số xã, phường,

thị trấn có điểm bưu

điện văn hóa

(X/P/TT)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7
	9
	10

	
	Tổng số
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Chia theo khu vực
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - Thành thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 82/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH, SỐ VỤ ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng VHTT huyện ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


                                                                                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: Vụ

	

	Mã số
	 Số vụ bạo lực gia đình
	Số vụ bạo lực gia đình đã được xử lý

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Bạo lực gia đình người già
	Bạo lực gia đình phụ nữ
	Bạo lực gia đình trẻ em
	
	Bạo lực gia đình người già
	Bạo lực gia đình phụ nữ
	Bạo lực gia đình trẻ em

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo thành thị/nông thôn
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nông thôn
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo xã/phường/ thị trấn
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  …
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  …
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........, Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



BIỂU SỐ:70/H-XHMT 

THƯ VIỆN

1. Khái niệm, nội dung
Thư viện là đơn vị được tổ chức theo quy định của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm sưu tầm, lưu giữ các loại sách, báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác; tài liệu điện tử/số (là số đầu sách, báo, tạp chí, tập tranh ảnh bản đồ… đã được số hóa), có cán bộ chuyên trách quản lý và phục vụ nhu cầu về thông tin, nghiên cứu, học tập và giải trí của nhân dân.
Thư viện bao gồm các loại sau:

- Thư viện huyện/thành phố/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh là loại thư viện do cấp huyện quản lý.

- Thư viện các trường đại học, cao đẳng, thư viện trường học, thư viện các viện nghiên cứu.

- Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

- Thư viện thiếu nhi là loại thư viện được tổ chức độc lập, có cán bộ quản lý phục vụ nhu cầu đọc sách, cho mượn sách, đối tượng chính là độc giả ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Các phòng thư viện dành riêng cho thiếu nhi nằm trong thư viện tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, thành phố không được thống kê là một thư viện thiếu nhi.

- Thư viện của doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác, bao gồm của các loại hình kinh tế.

Tài liệu trong thư viện là toàn bộ số đầu sách, số bản sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm văn hoá khác và các vật phẩm nghe nhìn có trong các thư viện.

Tổng số các loại thư viện, tổng số sách trong thư viện được thống kê theo loại hình tính đến cuối kỳ báo cáo.

Số lượt người được phục vụ trong thư viện là số lần người đến thư viện để đọc hoặc mượn tài liệu của thư viện để học tập, nghiên cứu và giải trí. Một người được phục vụ bao nhiêu lần thì được tính là bấy nhiêu lượt người.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự và các chỉ tiêu phân tổ theo loại hình thư viện.

Cột 1: ghi tổng số thư viện.

Cột 2, Cột 3, Cột 4, Cột 5, Cột 6: ghi tổng số đầu sách, bản sách, tổng số đầu báo, bản báo, số các ấn phẩm khác có trong thư viện.

Cột 7: ghi số lượt người được phục vụ trong thư viện.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số liệu được thu thập từ các thư viện trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện/thành phố/thị xã.

BIỂU SỐ: 71/H-XHMT 

HỘ DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN, KHU, TỔ DÂN PHỐ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA VÀ CÓ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA

1. Khái niệm, nội dung

Danh hiệu hộ dân cư văn hóa, xã/phường/thị trấn văn hóa là danh hiệu được công nhận và cấp bằng dựa theo các tiêu chuẩn nhất định.
Danh hiệu "Gia đình văn hóa" ở xã, phường, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình (hộ dân cư) đạt các tiêu chuẩn sau:

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương;

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng;

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa cần có những tiêu chuẩn sau:

- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;

- Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú;

- Môi trường cảnh quan sạch đẹp;

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

Điểm bưu điện văn hóa xã: là nơi để ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ về bưu chính viễn thông, kết hợp cung cấp các dịch vụ điện thoại, văn hóa phẩm (sách, báo), văn phòng phẩm (giấy bút, tem thư, thẻ sim...), tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phục vụ người dân trên địa bàn xã”

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự và phân tổ theo thành thị/nông thôn và theo xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số hộ dân cư.

Cột 2: ghi số hộ dân cư đạt chuẩn "Gia đình văn hóa".

Cột 3: ghi tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn "Gia đình văn hóa".

Cột 4: ghi tổng số thôn/khu/tổ dân phố.

Cột 5: ghi số thôn/khu/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Cột 6: ghi tỷ lệ thôn/khu/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Cột 7: ghi tổng số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn văn hoá.

Cột 8: ghi tổng số xã/phường/thị trấn có điểm bưu điện văn hóa.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số liệu được thu thập trên địa bàn thành phố/huyện/thị xã vào thời điểm ngày 31/12 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Văn hóa huyện/thành phố/thị xã thu thập thông tin trực tiếp từ kết quả bình xét, công nhận hàng năm cho từng thôn/khu/tổ dân phố và toàn xã/phường/thị trấn hàng năm.

BIỂU SỐ: 82/H-XHMT 

SỐ VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH, SỐ VỤ ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ

1. Khái niệm, nội dung

Số vụ bạo lực gia đình đối với người già, phụ nữ và trẻ em là những vụ mà các thành viên trong gia đình cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Cụ thể, bao gồm các hành vi sau:

- Hành hạ, đánh đập hoặc hành vi cố ý xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;

- Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

- Cưỡng ép quan hệ tình dục;

- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bố;

-  Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên trong gia đình;

- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

- Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

Số vụ bạo lực gia đình đối với người già, phụ nữ và trẻ em đã được xử lý là số vụ đã được đưa ra hòa giải, tư vấn, gớp ý phê bình tại cộng đồng và người có hành vi ngược đãi bị xử lý theo pháp luật.
2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: Phân tổ theo thành thị, nông thôn và theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: Ghi tổng số vụ bạo lực gia đình người già, phụ nữ và trẻ em trong năm báo cáo.

Cột 2: Ghi số vụ bạo lực gia đình người già trong năm báo cáo.

Cột 3: Ghi số vụ bạo lực gia đình phụ nữ trong năm báo cáo.

Cột 4: Ghi số vụ bạo lực gia đình trẻ em trong năm báo cáo.

Cột 5: Ghi tổng số vụ bạo lực gia đình người già, phụ nữ và trẻ em đã được xử lý trong năm báo cáo.

Cột 6: Ghi số vụ bạo lực gia đình người già đã được xử lý trong năm báo cáo.

Cột 7: Ghi số vụ bạo lực gia đình phụ nữ đã được xử lý trong năm báo cáo.

Cột 8: Ghi số vụ bạo lực gia đình trẻ em đã được xử lý trong năm báo cáo.

3. Phạm vi, thời kỳ thu thập số liệu

- Số vụ bạo lực gia đình người già, phụ nữ và trẻ em được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

- Thời kỳ thu thập số liệu trong một năm.

4. Nguồn số liệu
- Số liệu tổng hợp từ Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp huyện/thành phố/thị xã.

- Phối hợp: Công an cấp huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện/thành phố/thị xã.
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